5. Kết quả sản xuất một số cây lâu năm chủ yếu
	 
 
	Thực hiện 
năm 2017
	Ước tính năm 2018
	Năm 2018 so với năm 2017 (%)

	Cây công nghiệp
	
	
	

	
	Chè
	
	
	

	
	Diện tích trồng (Ha)
	527,1
	510,8
	96,9

	
	Diện tích thu hoạch (Ha)
	515,4
	504,8
	97,9

	
	Năng suất (Tạ/ha)
	92
	95
	103,3

	
	Sản lượng (Tấn)
	4742,1
	4796,1
	101,1

	Cây ăn quả
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	

	
	Cam
	
	
	

	
	Diện tích trồng (ha)
	4104,2
	4868,6
	118,6

	
	Diện tích thu hoạch (ha)
	1902,6
	3076
	161,7

	
	Năng suất (Tạ/ha)
	140,6
	100,2
	71,3

	
	Sản lượng (tấn)
	26740,8
	30815
	115,2

	
	Chanh
	
	
	

	
	Diện tích trồng (ha)
	554
	483,2
	87,2

	
	Diện tích thu hoạch (ha)
	407,6
	425,4
	104,4

	
	Năng suất (Tạ/ha)
	85,1
	82,7
	97,2

	
	Sản lượng (tấn)
	3465,2
	3518
	101,5

	
	Bưởi
	
	
	

	
	Diện tích trồng (ha)
	3818,7
	4598,2
	120,4

	
	Diện tích thu hoạch (ha)
	1840,7
	2991,3
	162,5

	
	Năng suất (Tạ/ha)
	104
	68,3
	65,7

	
	Sản lượng (tấn)
	19135,7
	20423
	106,7

	
	Xoài
	
	
	

	
	Diện tích trồng (ha)
	413,3
	394,9
	95,5

	
	Diện tích thu hoạch (ha)
	381,2
	375,1
	98,4

	
	Năng suất (Tạ/ha)
	54,8
	56
	102,2

	
	Sản lượng (tấn)
	2088,5
	2102,3
	100,7

	
	Na
	
	
	

	
	Diện tích trồng (ha)
	2073,4
	2030,6
	97,9

	
	Diện tích thu hoạch (ha)
	2043
	2014,4
	98,6

	
	Năng suất (Tạ/ha)
	63,7
	67,2
	105,5

	
	Sản lượng (tấn)
	13007,6
	13538,5
	104,1

	
	Nhãn
	
	
	

	
	Diện tích trồng (ha)
	2817,1
	3039,1
	107,9

	
	Diện tích thu hoạch (ha)
	2222,8
	2646,4
	119,1

	
	Năng suất (Tạ/ha)
	70,6
	77,7
	110,1

	
	Sản lượng (tấn)
	15697,2
	20563,2
	131,0

	
	Vải
	
	
	

	
	Diện tích trồng (ha)
	28115,6
	28352,7
	100,8

	
	Diện tích thu hoạch (ha)
	28013,4
	27865,4
	99,5

	
	Năng suất (Tạ/ha)
	32,6
	70,8
	217,2

	
	Sản lượng (tấn)
	91275,5
	197150
	216,0

	
	Chuối
	
	
	

	
	Diện tích trồng (ha)
	1605,8
	1578,5
	98,3

	
	Diện tích thu hoạch (ha)
	1474
	1470,7
	99,8

	
	Năng suất (Tạ/ha)
	130,8
	125
	95,6

	
	Sản lượng (tấn)
	19276,2
	18383
	95,4

	
	Dứa
	
	
	

	
	Diện tích trồng (ha)
	657
	790,1
	120,3

	
	Diện tích thu hoạch (ha)
	598,6
	723,9
	120,9

	
	Năng suất (Tạ/ha)
	149,2
	125,6
	84,2

	
	Sản lượng (tấn)
	8931,3
	9094,6
	101,8



